
Ngày thi Ca thi

7h30 Chủ nghĩa xã hội khoa học. (TL. 60')

Mầm non 1, Bếp 4, Nhật 4, Lữ hành 5, Văn hóa 5, Máy tính 

5, Anh 5, Anh 6, Trung 6, Văn hóa 6, Khách sạn 6, Văn hóa 

7, Anh 7, Trung 7, Lữ hành 7, CM 20

34

7h30 Văn hóa gia đình. (TL. 60') Văn hóa 3 1

7h30 QL chất thải rắn & chất thải nguy hại (60') Môi trường 5 2

7h30 Tiếng Anh 1 (CĐ) (Nghe- Đọc - Viết) CĐ Lữ hành K15 1

7h30 Tiếng Anh du lịch 3 (60', có Nghe) Anh 7 1

7h30 Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch (60') CĐ Bếp 16 1 Thi lại

7h30 Quản lý tài nguyên và môi trường biển (90') Môi trường 4 2

7h30 Vệ sinh dinh dưỡng (60') CM 17 1

7h30 Giáo dục học đại cương.(60') Mầm non 2, Tiểu học 2 13

7h30 Chính trị 1. (TL. 60') CĐ Khách sạn 18 1

7h30 Giáo dục tich hợp trong GD mầm non (60') CM19 2

7h30 Tâm lý khách du lịch.(TL. 60')
Bếp 4, Khách sạn 6, Lữ hành 6, Khách sạn 6, Khách sạn 7, 

Lữ hành 8, CĐ Lữ hành 13, CĐ Hướng dẫn 15 
13

10 học lại (CĐ+ ĐH) + 

03 Lữ hành K6 thi lại
Tiếng Anh cơ bản 2 (CĐ Mầm non) CM 21 3 Thi lại

7h30 Luật và chính sách tài nguyên môi trường Môi trường 5 3 Thi lại

7h30 Logic học đại cương. (60') CM 21 6 Thi lại

7h30 Quản lý môi trường (60') Môi trường 4 2

7h30 Quản trị du lịch MICE (60') Khách sạn 4 1

7h30 Nhập môn An toàn thông tin (60') Máy tính 6 1 Thi lại

7h30 Địa lý và tài nguyên du lịch VN. (TN 60') CĐ Lữ hành 13 1

7h30 Tổ chức các SK trong chương trình DL(60) CĐ Lữ hành 15, CĐ Lữ hành 14 2
LH 14 học lại, 

LH 15 Thi lại
7h30 Kinh tế vi mô. Khách sạn 4 1

7h30 Quản trị Bar (60') Khách sạn 5 6 Thi lại

7h30 Sự phát triển TC trẻ em lứa tuổi mầm non. CM 20 8

7h30 Tiếng Anh 1 (ĐH, khóa TS 2021). Nghe - Nói Hàn 3, Thủy sản 6, Khách sạn 6, Trung 7, Văn hóa7 16

7h30 Tiếng Anh 2 (ĐH, khóa TS 2021). Nghe - Nói Mầm non 1, Tiểu học 1, Bếp 4, Trung 7, Văn hóa 7 16 (11)

T1304

T901

T905 Chung đề
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9h00
Thi KN Nói của: tiếng Anh 1 (CĐ), TACB2 

(CĐMN), TA1 (ĐH), TA2(ĐH)
31 T905

9h00 Phương pháp luận NC khoa học. (TL. 90')

Văn hóa 3, Anh 4, Anh 6, Trung 6, Khách sạn 6,

 Máy tính 6, Văn hóa 6, Văn hóa 7, Lữ hành 7, 

Máy tính 7, Trung 7

18
03 sv làm tiểu luận nộp 

về PKT&ĐBCL

9h00 Quản lý lễ hội và sự kiện. (TL.90') Văn hóa 6 2

9h00 Quản lý ô nhiễm không khí và tiếng ồn (60') Môi trường 5 10
04 học lại + 

06 Mtruong5 thi lại

9h00 Ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên (90') Môi trường 5 1 Thi lại

9h00 Quản lý tài nguyên thiên nhiên trên cơ sở PTCĐ Môi trường 4 1

9h00 Quản lý hành chính nhà nước CM 17 1

9h00 Chính trị 2 (TL. 90') CĐ Lữ hành 14, CĐ Lữ hành 15, CĐ Bếp 16 8

01 học lại +

 07 thi lại (CĐ LH15, 

Bếp 16)

9h00 Giáo dục học mầm non. (90') CM 21 9 Thi lại

9h00 Phương pháp cho trẻ làm quen với văn học CM20 3 Thi lại

9h00 Công nghệ phần mềm (90') Máy tính 6 1 Thi lại

9h00 Tài chính tiền tệ. (TN 60') Lữ hành 7 1 Thi bổ sung lần 1

9h00 Cơ sở tự nhiên và xã hội Tiểu học 2 1 Thi bổ sung lần 1

9h00 Giáo dục học tiểu học Tiểu học 2 1 Thi bổ sung lần 1

9h00 Marketing căn bản (60') QTKD K1B 1 Thi bổ sung lần 1

9h00 Sinh lý học trẻ em (90') Mầm non 1 14

9h00 Văn hóa kinh doanh Hàn Quốc Hàn 2 1 Thi lại

9h00 Quản trị kinh doanh lữ hành (90') Lữ hành 6 3 Thi lại

9h00 Di tích, danh thắng Quảng Ninh (VĐ) Lữ hành 6 2

9h00 Nghiệp vụ hướng dẫn (VĐ) CĐ Lữ hành 15 1 Thi lại

9h00 Một số mô hình GDMN trên thế giới. (VĐ) CM 20 6

9h00 Nghiệp vụ Buồng khách sạn. TH Khách sạn 5 1 TT TH DL

9h00 Nghiệp vụ nhà hàng. TH CĐ Khách sạn K18, Khách sạn 5 3 TT TH DL
1 học lại, 

02 Khách sạn 5 thi lại

9h00 Âm nhạc. TH CM 20 1

9h00 Âm nhạc cơ bản. TH Mầm non 2 4

13h30 Nguyên lý hệ điều hành. (90) Máy tính 6, Máy tính 8 14

13h30 Triết học Mác - Lênin (90')

Nhật 3, Nhật 4,  Máy tính 5, Anh 5, Hàn 1, Lữ hành 6, Trung 

6, Văn hóa 6, Văn hóa 7, Máy tính 7, Anh 7, Tiểu học 1B, 

Mầm non 1, Nhật 6

33

T1304

T1305

T801

Thứ 3,

29/08/

2023

T704

T1304



13h30 Triết học Mác - Lênin (90')
Tiểu học 1C, Mầm non 1, Bếp 4,  Khách sạn 6, 

Môi trường 6
29

13h30
Tiếng Anh cơ bản 3 (CĐ Mầm non - Thi Nghe, Đọc, 

Viết, Nói)
CM 20 2

13h30 Quản lý nhà nước về văn hóa. (TL.90') Văn hóa 6, Văn hóa 7 2

13h30 Tiếng Anh 2 (CĐ) (Nghe, Đọc, Viết, Nói) CĐ Bếp 16 5 Thi lại

13h30 Xác suất - Thống kê. (90') Bếp 4, Môi trường 6, Khách sạn 7, Lữ hành 8 13

13h30 Thanh toán quốc tế trong du lịch (60')
CĐ Lữ hành 12, CĐ Lữ hành 13, 

ĐH Lữ hành 6
26

03 CĐ học lại, 

23 Lữ hành 6 Thi lại 

15h00 Văn hóa học đại cương. (TL.60')  Văn hóa 6, Văn hóa 7 23 ca 4

15h00 Quản lý tài nguyên đất. (60') Môi trường 5 15 Thi lại

15h00
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 

(90')
Văn hóa 3 1

15h00 Lịch sử văn minh thế giới (60') Hàn 1, Văn hóa 4, Lữ hành 7 7

15h00 Ô nhiễm và thoái hóa đất (60') Môi trường 4 2

15h00 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam (TL' 60') Máy tính 5, Máy tính 6, Anh 6 9

15h00 Văn hóa ẩm thực. (TL. 60') Bếp 5, Lữ hành 6, CĐ Hướng dẫn 15, CĐ bếp 16 18

06 học lại + 

10 Lữ hành 6 thi lại, 

02 CĐ Bếp 16 thi lại

15h00 Văn học thiếu nhi. Mầm non 2 17

15h00 Tổng quan kinh doanh khách sạn. (60') CĐ Khách sạn 19 1

15h00 Lễ tân ngoại giao (60') Khách sạn 5 9 Thi lại

15h00 Khởi nghiệp kinh doanh (60') Khách sạn 5 3 Thi lại

15h00 Luật kinh tế (60') CĐ Lữ hành 10 1

15h00 Mô hình hóa môi trường (90') Môi trường 4 1

15h00 Tổ chức hoạt động vui chơi. (TL) CM 17 1

15h00 Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ MN. (TL) Mầm non 1 2

15h00
Thi KN Nói tiếng Anh cơ bản 3 (CĐMN),  tiếng Anh 

2 (CĐ)
CM 20, CĐ Bếp 16 7 T801

7h30 Tiếng Anh cơ bản 1 (Nghe- Đọc - Viết- Nói) Văn hóa 6, Trung Quốc 6, Môi trường 5 6

7h30 Tiếng Anh cơ bản 2 (Nghe- Đọc - Viết - Nói) Lữ hành 6, Văn hóa 6, Máy tính 6 10 (09)

7h30 Đọc - Viết 3 (TA) Anh 5 2

7h30 Đọc - Viết 4 (TA) Anh 4, Anh 5, Anh 7 6 (5)

7h30 Đọc - Viết 5 (TA) Anh 5 2 (0)

7h30 Đọc - Viết 6 (TA) Anh 6 4 Thi lại

7h30 Dẫn luận ngôn ngữ Anh Anh 6, Anh 7 2

7h30 Khoa học môi trường đại cương (60') Môi trường 4 3

7h30 Thực hành biên dịch Hàn 2 3 Thi lại

7h30 Môi trường phát triển bền vững (60') Lữ hành 6 8 Thi lại
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7h30 Tư tưởng Hồ Chí Minh (60')

Mầm non 1, Tiểu học 1, Bếp 4, Môi trường 5, Anh 5, Anh 6,  

Khách sạn 6, Nhật 6, Trung 6, Máy tính 6, Máy tính 7, Lữ 

hành 7

29
22 học lại +

 07 CM 20 thi lại

7h30 Pháp luật (60') CĐ Lữ hành 13 2

7h30 Tiếng Trung du lịch (Nghe Đọc Viết Nói) Bếp 2, Khách sạn 4 5

7h30 Tiếng Trung 1 (Nghe Đọc Viết Nói) CĐ Hướng dẫn 15 1

7h30 Chữ Hán - Ngữ pháp (60') Trung Quốc 6 3 Thi lại

7h30 Đọc - Viết 1 (TQ) (60') Trung Quốc 7 2

7h30 Đọc - Viết 4 (TQ) Trung Quốc 6 1 Thi lại

9h00 Nghe - Nói 2 (TA) Nghe 9h, Nói từ 9h30 Anh 5 1

9h00 Nghe - Nói 6 (TA) Nghe 9h, Nói từ 9h30 Anh 6 2

9h30 Tiếng Anh chuyên ngành DL (VĐ) Lữ hành 6 16 02 học lại + 14 thi lại

9h30 Thi KN Nói tiếng Anh cơ bản 1, tiếng Anh cơ bản 2
Lữ hành 6, Văn hóa 6, Máy tính 6, Trung Quốc 6,

 Môi trường 6
15

9h00 Nghe - Nói 1 (TQ) Trung Quốc 6, Trung Quốc 7 6

9h00 Thi KN Nói tiếng Trung du lịch Bếp 2, Khách sạn 4 5

9h00 Thi KN Nói tiếng Trung 1 CĐ Hướng dẫn 15 1

9h00 Dịch nói Việt - Trung 1 (VĐ) Trung Quốc 6 1

9h00 Dịch nói Việt - Trung 2 (VĐ) Trung Quốc 6 9 Thi lại

9h00 Quản lý và xử lý nước thải (60') Môi trường 5 6 Thi lại

9h00 Quy hoạch môi trường (90') Môi trường 4 1

9h00 Tâm lý học tiểu học (90') Tiểu học 1, Tiểu học 2 10

9h00 Du lịch trách nhiệm (60') Bếp 4, Khách sạn 5, Khách sạn 6, CĐ Bếp 16 5
03 học lại +

 02 CĐ Bếp 16 thi lại

9h00 Biến đổi khí hậu (60') Môi trường 6 5

9h00 Âm nhạc học đại cương (60') Văn hóa 7 1

9h00 Dẫn luận ngôn ngữ học Anh 6, Trung Quốc 8 4

9h00 Quản trị học. (TN. 60') CĐ Khách sạn 18 2 Thi lại

9h00 Quản trị điểm đến du lịch. (TL. 60') Lữ hành 5 1

Ca 3

13h30
Tiếng Anh nâng cao 1 (Nghe - Đọc - Viết Văn hóa 6, Lữ hành 6, Máy tính 6, Môi trường 5 35 T801

13h30 Tiếng Anh nâng cao 2 (Nghe - Đọc - Viết
Văn hóa 6, Lữ hành 6, Máy tính 6, Môi trường 5, Khách sạn 

5
40 (15)

13h30 Tiếng Anh cơ bản 2 (Khóa TS 2017) Trung Quốc 3

13h30 Tiếng Anh cơ bản 3 (Khóa TS 2017) Trung Quốc 3

13h30 Lý thuyết dịch Anh 7 1

13h30 Phương pháp dạy Toán ở Tiểu học 2 (90') Tiểu học 1 7

13h30 Quản trị Buồng khách sạn (60') Khách sạn 5 8 Thi lại

Thứ 4,

30/08/

2023
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13h30 Tiếng Anh du lịch 1 (60', có Nghe) Anh 5 6

13h30 Kinh tế chính trị. (TL 60')
CM 20, Mầm non 1, Tiểu học 1, Anh 5, Máy tính 5, Máy tính 

7, Anh 7, Trung 7, Văn hóa 7, Lữ hành 7, Khách sạn 6, 
36

13h30 Kinh tế chính trị. (TL 60')
Khách sạn 6, Bếp 4, Hàn 3, Môi trường 6, Nhật 6, 

CM 21
37

25 học lại + 

12 CM21 thi lại

13h30 Tiếng Nhật tổng hợp (75'- Nghe, Đọc, Viết, Nói) Nhật 5 2 Thi lại

13h30 Dịch - Viết Nhật - Việt 2 (60') Nhật 5 2 Thi lại

13h30 Tiếng Trung Quốc tổng hợp 1 (60') Trung Quốc 6, Trung Quốc 7, Trung Quốc 8 27

13h30 Đất nước học Trung Quốc Trung Quốc 6 4 Thi lại

13h30 Văn hóa VN trong bối cảnh ĐNA. (TL) Văn hóa 3 1

13h30 Quản trị kinh doanh khách sạn. (60') Lữ hành 5 1

13h30 Quản lý giáo dục mầm non (VĐ) CM 19 1

13h30 Giao tiếp và ứng xử sư phạm của GV mầm non (VĐ) CM 19 1

13h30
Phương pháp cho trẻ khám phá khoa học về MTXQ. 

(VĐ)
CM 20 4

13h30 Chương trình và tổ chức chương trình GDMN. (VĐ) CM 17 1

15h00

Thi Kỹ năng Nói tiếng Anh nâng cao 1, tiếng Anh 

nâng cao 2, tiếng Anh 2 (TS 2017), Tiếng Anh 3 (TS 

2017)

Văn hóa 6, Lữ hành 6, Máy tính 6, Môi trường 5, Khách sạn 

5, Trung Quốc 3
52 T801; T802

15h00
Ngoại ngữ hai (Tiếng Trung Quốc 4) Nghe Đọc Viết 

(60') + VĐ
Anh 5, Anh 6 3

15h00 Tiếng Trung Quốc tổng hợp 2 (60') Trung Quốc 6, Trung Quốc 7, Trung Quốc 8 23
20 học lại +

 03 TQ6 thi lại

15h00 GIS và viễn thám (90') Môi trường 4, Môi trường 5, Môi trường 6 10

15h00 Xây dựng bài thuyết minh (90') CĐ Hướng dẫn 15 1

15h00 Hóa học đại cương (90') Thủy sản 7, Môi trường 7 5

15h00 Thiết kế chương trình du lịch (90') CĐ Lữ hành 10 1

15h00 KN Nói tiếng Nhật tổng hợp Nhật 5 2 Thi lại

15h00 Dịch nói Nhật - Việt 2 (VĐ) Nhật 5 8 Thi lại

15h00
Tổ chức hoạt động GD theo hướng trải nghiệm cho trẻ 

mầm non. (VĐ)
CM 20 12 Thi lại

15h00 Phương pháp GD thể chất mầm non. VĐ CM 17 1
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7h30
Tiếng Anh 3 (ĐH, khóa TS từ 2021)

 Thi Nghe - Nói. Nghe 7h30, Nói từ 8h00

Mầm non 1, Tiểu học 1, Bếp 4, Trung 7, Văn hóa 7,

 Lữ hành 7
34

7h30
Tiếng Anh 4 (ĐH, khóa TS từ 2021)

Thi Nghe - Nói.  Nghe 7h30, Nói từ 8h00
Bếp 4, Văn hóa 7 5 (3)

7h30 Tin học ứng dụng. TH Phòng máy
Hàn 1, Tiểu học 2, Bếp 2, Anh 5, Anh 6, Khách sạn 6, CM 

21
11

07 học lại +

 04 CM21 thi lại
7h30 Quản trị Windows Server (TH) Máy tính 6 6 thi lại

7h30 Lập trình hướng đối tượng (TH) Máy tính 7 2

7h30 Lập trình căn bản (TH) Máy tính 8 14

9h00 Lập trình Web (Báo cáo) Máy tính 6 7
Phòng KT 

& ĐBCL
01 học lại + 06 thi lại

9h00 Múa đại cương (VĐ) Văn hóa 4 1

9h00 Văn hóa dân gian Việt Nam. (VĐ) Văn hóa 6 1

9h00 Địa chí Quảng Ninh (VĐ) Văn hóa 3 1

9h20 Tổ chức sự kiện văn hóa (VĐ) Văn hóa 3 1

9h40 Xây dựng đời sống VH cơ sở. (VĐ) Văn hóa 3 1

Ca 3

13h30
Pháp luật đại cương (90')

Tiểu học 1, Bếp 4, Môi trường 5, Anh 5, Máy tính 6, Lữ 

hành 7, văn hóa 7, CM 19
15

13h30 Kinh tế du lịch (TN. 60') CĐ Bếp 16 3 Thi lại

13h30 Tổ chức sự kiện nhà hàng khách sạn. TL. Khách sạn 5 4 Thi lại

13h30 Marketing du lịch. (TL 90') Khách sạn 5 1 Thi lại

13h30 Marketing du lịch. (TL 60')  CĐ Lữ hành 15 4 Thi lại

13h30 Khoa học quản lý và QL văn hóa (TL) Văn hóa 3 1

13h30 Nguyên lý kế toán. QTKD K1B 1 Học vượt, thi lần 1

13h30 Tiếng Anh chuyên ngành Môi trường (TL. 60') Môi trường 4, Môi trường 5 7

13h30
Tiếng Anh cơ bản 3. (Khóa TS 2020) 

(Thi Nghe - Nói). Nghe 13h30. Nói từ 14h00
Bếp 2, Văn hóa 6, Máy tính 6, Trung 6, Môi trường 5 36 T1305

15h00 Ngoại ngữ hai (Tiếng TQ 3) N- Đ- V (60') + VĐ Anh 7 10

15h00 Dịch viết Việt - Trung 2 (60') Trung Quốc 6 21 Thi lại

15h00 Soạn thảo văn bản (90')
ĐH: Hàn 1, Thủy sản 5, Môi trường 5, Lữ hành 7,

 Văn hóa 7
8

15h00 Soạn thảo văn bản (60') CĐ: Lữ hành 14 1

15h00 Tuyến, điểm du lịch Việt Nam (VĐ) Văn hóa 6, CĐ Lữ hành 13 2

15h00 Quản lý điều hành chương trình DL (VĐ) Lữ hành 5 1

15h00 Giáo dục thể chất CĐ Lữ hành 15 6

15h00 Giáo dục thể chất 1 Lữ hành 8 1

15h00 Giáo dục thể chất 2 CM 21 1

15h00 Giáo dục thể chất 2 
Khách sạn 4, Khách sạn 5, Anh 5, Văn hóa 6, 

Lữ hành 6, Anh 8
10

7 học lại + 02 KS 5 thi 

lại+ 01 Anh 8 thi bù L1 
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